
Phụ lục 01
Danh sách công chức, viên chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số  1402 /VPUB-HCCKSTT ngày 19  tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 03/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn
hồ sơ kể từ ngày

01/01/2024 đến nay
Ghi chú

I Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 Cán bộ Lao động-TB&XH, UBND phường Lam Hạ 25 25
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Phụ lục 02
Danh sách hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số  1402 /VPUB-HCCKSTT ngày 19  tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả kết
quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận xử lý
HS Tên đơn vị

Ngày bắt đầu
theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế

I Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 000.22.25.H25-240124-0001
25/01/2024

14:59:18
22/02/2024

14:59:18
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

25/01/2024
14:59:18

26/01/2024
08:59:18

12/03/2024
17:13:13

2 000.22.25.H25-240124-0002
25/01/2024

14:58:54
22/02/2024

14:58:54
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

25/01/2024
14:58:54

26/01/2024
08:58:54

12/03/2024
17:14:14

3 000.22.25.H25-240124-0003
25/01/2024

14:58:18
22/02/2024

14:58:18
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

25/01/2024
14:58:18

26/01/2024
08:58:18

12/03/2024
17:13:55

4 000.22.25.H25-240129-0001
30/01/2024

11:02:41
27/02/2024

11:02:41
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
11:02:41

31/01/2024
07:02:41

12/03/2024
16:58:08

5 000.22.25.H25-240129-0002
30/01/2024

11:02:28
27/02/2024

11:02:28
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
11:02:28

31/01/2024
07:02:28

12/03/2024
17:08:32

6 000.22.25.H25-240129-0003
30/01/2024

11:02:02
27/02/2024

11:02:02
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
11:02:02

31/01/2024
07:02:02

12/03/2024
16:59:59

7 000.22.25.H25-240129-0004
30/01/2024

11:01:11
27/02/2024

11:01:11
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
11:01:11

31/01/2024
07:01:11

12/03/2024
17:04:39

8 000.22.25.H25-240129-0005
30/01/2024

11:00:41
27/02/2024

11:00:41
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
11:00:41

31/01/2024
07:00:41

12/03/2024
17:09:03

9 000.22.25.H25-240129-0006
30/01/2024

11:00:18
27/02/2024

11:00:18
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
11:00:18

31/01/2024
07:00:18

12/03/2024
17:09:43

10 000.22.25.H25-240129-0007
30/01/2024

10:59:58
27/02/2024

10:59:58
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:59:58

30/01/2024
16:59:58

12/03/2024
17:10:11

11 000.22.25.H25-240129-0008
30/01/2024

10:59:42
27/02/2024

10:59:42
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:59:42

30/01/2024
16:59:42

12/03/2024
17:05:06

12 000.22.25.H25-240129-0009
30/01/2024

10:59:24
27/02/2024

10:59:24
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:59:24

30/01/2024
16:59:24

12/03/2024
17:05:41

13 000.22.25.H25-240129-0010
30/01/2024

10:59:04
27/02/2024

10:59:04
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:59:04

30/01/2024
16:59:04

12/03/2024
17:06:10

14 000.22.25.H25-240129-0011
30/01/2024

10:58:40
27/02/2024

10:58:40
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:58:40

30/01/2024
16:58:40

12/03/2024
17:06:31
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15 000.22.25.H25-240129-0012
30/01/2024

10:58:03
27/02/2024

10:58:03
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:58:03

30/01/2024
16:58:03

12/03/2024
17:06:56

16 000.22.25.H25-240129-0013
30/01/2024

10:57:32
27/02/2024

10:57:32
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:57:32

30/01/2024
16:57:32

12/03/2024
17:10:31

17 000.22.25.H25-240129-0014
30/01/2024

10:57:18
27/02/2024

10:57:18
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:57:18

30/01/2024
16:57:18

12/03/2024
17:10:52

18 000.22.25.H25-240129-0015
30/01/2024

10:57:04
27/02/2024

10:57:04
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:57:04

30/01/2024
16:57:04

12/03/2024
17:07:20

19 000.22.25.H25-240129-0016
30/01/2024

10:56:50
27/02/2024

10:56:50
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:56:50

30/01/2024
16:56:50

12/03/2024
17:11:15

20 000.22.25.H25-240129-0017
30/01/2024

10:56:37
27/02/2024

10:56:37
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:56:37

30/01/2024
16:56:37

12/03/2024
17:07:43

21 000.22.25.H25-240129-0018
30/01/2024

10:56:25
27/02/2024

10:56:25
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:56:25

30/01/2024
16:56:25

12/03/2024
17:08:07

22 000.22.25.H25-240129-0019
30/01/2024

10:56:13
27/02/2024

10:56:13
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:56:13

30/01/2024
16:56:13

12/03/2024
17:11:42

23 000.22.25.H25-240129-0020
30/01/2024

10:55:55
27/02/2024

10:55:55
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:55:55

30/01/2024
16:55:55

12/03/2024
17:12:11

24 000.22.25.H25-240129-0021
30/01/2024

10:55:39
27/02/2024

10:55:39
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:55:39

30/01/2024
16:55:39

12/03/2024
17:12:32

25 000.22.25.H25-240129-0022
30/01/2024

10:55:25
27/02/2024

10:55:25
Cán bộ Lao động-TBXH

UBND phường
Lam Hạ

30/01/2024
10:55:25

30/01/2024
16:55:25

12/03/2024
17:12:51

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả kết
quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận xử lý
HS Tên đơn vị

Ngày bắt đầu
theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế
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Phụ lục 03
Danh sách công chức, viên chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công 
(Ban hành kèm theo Công văn số  1402 /VPUB-HCCKSTT ngày 19  tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 03/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn
hồ sơ kể từ ngày

01/01/2024 đến nay
Ghi chú

I UBND huyện Thanh Liêm

1 Đỗ Văn Trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường 3 3

2 Nguyễn Thị Luyến, Văn phòng UBND huyện 1 1
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Phụ lục 04
Danh sách hồ sơ TTHC cấp huyện giải quyết trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số  1402 /VPUB-HCCKSTT ngày 19  tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
theo quy trình

Ngày kết thúc
thực tế

I UBND huyện Thanh Liêm

1 000.00.30.H25-211231-0002
31/12/2021

09:31:43
10/01/2022

09:31:43
13/03/2024

08:49:54
Đỗ Văn Trường

Phòng Tài Nguyên Môi
trường

31/12/2021
09:32:10

07/01/2022
09:32:10

13/03/2024
08:49:54

2 000.00.30.H25-221214-0006
14/12/2022

13:46:11
23/02/2023

13:46:11
13/03/2024

08:47:55
Đỗ Văn Trường

Phòng Tài Nguyên Môi
trường

14/12/2022
13:48:40

22/02/2023
13:48:40

13/03/2024
08:47:55

3 216201190288

09/04/2019
09:39:26

17/04/2019
09:39:26

13/03/2024
08:37:27

Nguyễn Thị Luyến
Văn phòng UBND

huyện
09/04/2019

09:39:26
09/04/2019

15:39:26
10/08/2021

07:40:20
09/04/2019

09:39:26
17/04/2019

09:39:26
13/03/2024

08:37:27
Đỗ Văn Trường

Phòng Tài Nguyên Môi
trường

10/08/2021
07:40:20

16/08/2021
13:40:20

13/03/2024
08:37:27
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Phụ lục 05
Danh sách công chức, viên chức các Sở, ban, ngành xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số  1402 /VPUB-HCCKSTT ngày 19  tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 03/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn
hồ sơ kể từ ngày

01/01/2024 đến nay
Ghi chú

I Sở Giao thông vận tải

1 Đào Đăng Thành, Bộ phận TN và TKQ 1 1

2 Nguyễn Thành Đồng, Phòng QL vận tải & phương
tiện người lái 1 1

II Sở Lao động - TB&XH

1 Nghiêm Thị Huyền, Phòng Người có công 1 1

III Sở Tư pháp

1 Ngô Đức Mậu, Phòng Hành chính tư pháp 3 31

IV Sở Y tế

1 Đào Thị Thỏa, Phòng Nghiệp vụ y 1 1
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Phụ lục 06
Danh sách hồ sơ TTHC cấp Sở, ban, ngành giải quyết trễ hạn trong tháng 03/2024 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số  1402 /VPUB-HCCKSTT ngày 19  tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết
quả Ngày có kết quả Tên cán bộ/ Bộ phận

xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu theo
quy trình

Ngày kết thúc theo
quy trình Ngày kết thúc thực tế

I Sở Giao thông vận tải

1 000.00.04.H25-240321-0023
21/03/2024 15:01:18 25/03/2024 15:01:18 26/03/2024 09:33:02 Đào Đăng Thành Bộ phận TN và TKQ 21/03/2024 15:01:18 22/03/2024 07:01:18 25/03/2024 07:53:08

21/03/2024 15:01:18 25/03/2024 15:01:18 26/03/2024 09:33:02 Nguyễn Thành Đồng
Phòng QL vận tải & phương

tiện người lái
25/03/2024 07:53:08 25/03/2024 09:53:08 25/03/2024 10:11:35

II Sở Lao động- TB&XH

1 000.00.07.H25-240304-0014 04/03/2024 14:21:22 29/03/2024 14:21:22 29/03/2024 14:41:06 Nghiêm Thị Huyền Phòng Người có công 04/03/2024 14:47:30 25/03/2024 14:47:30 29/03/2024 14:31:26

III Sở Tư pháp

1 000.00.13.H25-240118-0007 18/01/2024 09:23:48 05/02/2024 09:23:48 04/03/2024 10:12:19 Ngô Đức Mậu Phòng Hành chính tư pháp 18/01/2024 09:25:26 05/02/2024 09:25:26 04/03/2024 10:12:19

2 000.00.13.H25-240118-0013 18/01/2024 10:16:45 05/02/2024 10:16:45 04/03/2024 10:10:10 Ngô Đức Mậu Phòng Hành chính tư pháp 18/01/2024 10:17:37 05/02/2024 10:17:37 04/03/2024 10:10:10

3 000.00.13.H25-240119-0021 19/01/2024 15:20:49 06/02/2024 15:20:49 04/03/2024 10:47:40 Ngô Đức Mậu Phòng Hành chính tư pháp 19/01/2024 15:22:26 06/02/2024 15:22:26 04/03/2024 10:47:40

IV Sở Y tế

1 000.00.16.H25-240313-0010 14/03/2024 07:57:22 15/03/2024 07:57:22 15/03/2024 11:22:11 Đào thị Thỏa Phòng nghiệp vụ y 14/03/2024 08:01:38 14/03/2024 14:01:38 15/03/2024 11:19:57
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